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[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1
	Nguyễn Sanh Cường
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	82
	Không đạt
	Thiếu Chứng chỉ PPNCKH

	2
	Nguyễn Văn Danh
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	91
	A
	89
	A
	

	3
	Lê Tất Đạt
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	92
	A
	81
	Không đạt
	Thiếu Chứng chỉ PPNCKH

	4
	Đặng Ngọc Đoàn
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	92
	A
	81
	Không đạt
	Thiếu Chứng chỉ PPNCKH

	5
	Nguyễn Văn Đôn
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	89
	A
	95
	A
	

	6
	Bùi Văn Dũng
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	89
	A
	83
	Không đạt
	Thiếu Chứng chỉ PPNCKH

	7
	Nguyễn Vân Giang
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	92
	A
	93
	A
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	86
	A
	85
	A
	

	9
	Trần Việt Khánh
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	93
	A
	

	10
	Nguyễn Khoa
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	92
	A
	92
	A
	

	11
	Vũ Thị Thái Linh
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	93
	A
	92
	A
	

	12
	Nguyễn Văn Minh
	
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	93
	A
	

	13
	Nguyễn Cao Phong
	
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	89
	A
	

	[bookmark: _GoBack]14
	Lê Quý Hưng Quốc
	
	X
	X
	X
	X
	X
	95
	A
	91
	A
	

	15
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	
	X
	X
	X
	X
	X
	86
	A
	83
	A
	

	16
	Lê Hồng Thái
	
	X
	X
	X
	X
	X
	86
	A
	84
	A
	

	17
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	
	X
	X
	X
	X
	X
	82
	A
	84
	Không đạt
	Thiếu Chứng chỉ PPNCKH

	18
	Nguyễn Thị Thủy
	
	X
	X
	X
	X
	X
	91
	A
	89
	A
	

	19
	Võ Anh Trang
	
	X
	X
	X
	X
	X
	89
	A
	84
	A
	

	20
	Lê Phi Trường
	
	X
	X
	X
	X
	X
	82
	A
	85
	A
	

	21
	Mai Chiếm Tuấn
	
	X
	X
	X
	X
	X
	95
	A
	85
	A
	

	22
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	
	X
	X
	X
	X
	X
	66
	A
	84
	A
	

	23
	Dương Ngọc Vọng
	
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	86
	A
	

	24
	Trần Vĩnh Xuyên
	
	X
	X
	X
	X
	X
	93
	A
	89
	A
	

	25
	Đỗ Thị Hải Yến
	
	X
	X
	X
	X
	X
	94
	A
	89
	Không đạt
	Thiếu Chứng chỉ PPNCKH


 
	 
	Tp.HCM, ngày…… tháng 5  năm 2018
Trưởng khoa 
(ký và ghi rõ họ, tên)
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TRƯ ? NG CAO Đ ? NG LÝ T ?  TR ? NG   THÀNH PH ?  H ?  CHÍ MINH   KHOA   CÔNG NGH ?  THÔNG TIN      C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc      

  PHI ? U T ? NG H ? P ĐÁNH GIÁ, X ? P LO ? I   CHUYÊN MÔN, NGHI ? P V ?  NHÀ GIÁO C ? A KHOA    

TT  H ?  và tên nhà giáo  C ? p trình  đ ?  gi ? ng d ? y  Nhi ? m v ?  gi ? ng d ? y  T ?  đánh giá, x ? p lo ? i c ? a  nhà giáo  Đánh giá, x ? p lo ? i c ? a  Khoa  Ghi chú  

Sơ c ? p (x)  Trung c ? p (x)  Cao đ ? ng  (x)  D ? y lý  thuy ? t (x)  D ? y th ? c  hành (x)  D ? y tích h ? p  (x)  Đi ? m quy  đ ? i  x ? p lo ? i  Đi ? m quy đ ? i  x ? p lo ? i  

1  Nguy ? n Sanh Cư ? ng     X  X  X  X  X  94  A  82  Không đ ? t  T hi ? u  Ch ? ng ch ?   PPNCKH  

2  Nguy ? n Văn Danh     X  X  X  X  X  91  A  89  A   

3  Lê T ? t Đ ? t     X  X  X  X  X  92  A  81  Không đ ? t  T hi ? u  Ch ? ng ch ?   PPNCKH  

4  Đ ? ng Ng ? c Đoàn     X  X  X  X  X  92  A  8 1  Không đ ? t  T hi ? u  Ch ? ng ch ?   PPNCKH  

5  Nguy ? n Văn Đôn     X  X  X  X  X  89  A  95  A   

6  Bùi Văn D u ng     X  X  X  X  X  89  A  83  Không đ ? t  T hi ? u  Ch ? ng ch ?   PPNCKH  

7  Nguy ? n Vân Giang     X  X  X  X  X  92  A  93  A   

8  Nguy ? n Th ?   Thu H ? ng     X  X  X  X  X  86  A  85  A   

9  Tr ? n Vi ? t Khánh     X  X  X  X  X  94  A  93  A   

10  Nguy ? n Khoa     X  X  X  X  X  92  A  92  A   

11  V u  Th ?   Thái Linh     X  X  X  X  X  93  A  92  A   

M ? u 02  

